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MÔN THI : COM 384 (F-H) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 401 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27211235512 Ngô Quốc Anh COM 384 F K28QTH

2 28205103688 Đinh Hồng Anh COM 384 F K28LKT

3 29214153579 Tạ Nhật Anh COM 384 F K29QEC

4 29214658866 Hà Ngọc Anh COM 384 F K29QEC

5 28219301001 Nguyễn Văn Đạt COM 384 F K28QTH

6 29214362495 Ngô Thành Đạt COM 384 F K29QTH

7 29204355457 Phạm Thị Kỳ Diệu COM 384 F K29QTH

8 29204661742 Vũ Tịnh Khải Đình COM 384 F K29QTH

9 27213502064 Phan Nguyễn Khánh Dung COM 384 F K27HP-VQH

10 27218645595 Kiều Tiến Dũng COM 384 F K27LKT

11 28214300700 Mai Thanh Dương COM 384 F K28QTH

12 27211628727 Trần Đình Duy COM 384 F K28QTH

13 29204641157 Nguyễn Thị Mỹ Duyên COM 384 F K29QEC

14 26208635016 Nguyễn Thị Cẩm Giang COM 384 F K26LKT

15 28209350804 Lê Thị Hồng Giang COM 384 F K28QTH

16 29204134638 Hồ Thị Linh Giang COM 384 F K29QEC

17 29214121507 Nguyễn Văn Hải COM 384 F K29QEC

18 28204302095 Nguyễn Thị Gia Hân COM 384 F K28QTH

19 28215103848 Phan Nguyễn Phúc Hậu COM 384 F K28QEC
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/9

MÔN THI : COM 384 (F-H) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 401 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204364908 Nguyễn Thị Khánh Hiền COM 384 F K29QTH

2 29214358473 Nguyễn Huy Hoàng COM 384 F K29QTH

3 29214642189 Nguyễn Văn Nhật Hoàng COM 384 F K29QTH NỢ HP

4 28204306157 Phan Thị Hồng COM 384 F K28QTH

5 27212121719 Nguyễn Ngọc Hưng COM 384 F K27VTD

6 26202136124 Trần Thị Thanh Hương COM 384 F K27QTH NỢ HP

7 28205124353 Trần Thị Lê Hương COM 384 F K28LKT

8 29204150053 Phạm Ngọc Hương COM 384 F K29QEC

9 29214144630 Nguyễn Ngọc Quốc Huy COM 384 F K29QEC

10 29216261296 Võ Hồ Thanh Huy COM 384 F K29QTH

11 29214150669 Nguyễn Văn Khánh COM 384 F K29QEC

12 27211302200 Nguyễn Duy Khiêm COM 384 F K28QTH

13 27203542293 Phạm Võ Minh Khuê COM 384 F K27HP-VQH

14 28212180301 Lê Nguyễn Trung Kiên COM 384 F K28QTH

15 29204637187 Phạm Thị Kiều Linh COM 384 F K29QEC

16 29204659505 Nguyễn Phạm Cát Linh COM 384 F K29VE-VQH

17 29206652891 Huỳnh Bảo Cát Linh COM 384 F K29VTD

18 29206854372 Nguyễn Nhật Linh COM 384 F K29VE-VQH

19 29214362674 Phạm Trần Lộc COM 384 F K29QTH NỢ HP
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3/9

MÔN THI : COM 384 (F-H) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 503 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204902943 Cao Thị Ly COM 384 F K28QTH

2 28205151766 Phan Kiều Ly COM 384 F K28LKT

3 29204362726 Đặng Trần Trúc Ly COM 384 F K29QEC

4 28205153649 Nguyễn Thị Lý COM 384 F K28LKT

5 29214140333 Nguyễn Đức Mạnh COM 384 F K29QEC

6 29214760145 Phan Phú Mạnh COM 384 F K29QEC

7 28206204128 Nguyễn Thị Tú Na COM 384 F K28QTH

8 29204344425 Huỳnh Thị Khánh Ngân COM 384 F K29QTH

9 28204302651 Nguyễn Hồng Ngọc COM 384 F K28QTH

10 28205140602 Võ Bích Ngọc COM 384 F K28LKT

11 29208431061 Nguyễn Thị Hồng Ngọc COM 384 F K29QEC

12 28219100118 Lý Xuân Nguyên COM 384 F K29QTH

13 28214346582 Đồng Quang Nhật COM 384 F K28QTH

14 28204305933 Nguyễn Vũ Linh Nhi COM 384 F K28QTH

15 28205153652 Trịnh Vân Nhi COM 384 F K28LKT

16 28205235218 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi COM 384 F K28VTD
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MÔN THI : COM 384 (F-H) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 514 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28208121560 Hoàng Nguyễn Thảo Nhi COM 384 F K28VTD

2 29204634516 Nguyễn Thị Yến Nhi COM 384 F K29QEC

3 29204658502 Đỗ Thị Yến Nhi COM 384 F K29QTH

4 29214151089 Đỗ Thị Thuý Nhi COM 384 F K29QEC

5 29202180390 Trần Ngọc Quỳnh Như COM 384 F K29QTH

6 29204150738 Phan Thị Hoàng Như COM 384 F K29QEC

7 29204559666 Nguyễn Thị Hoài Oanh COM 384 F K29QTH

8 29204165614 Trương Thị Mỹ Phúc COM 384 F K29QEC

9 28205128372 Nguyễn Hà Phương COM 384 F K28LKT

10 28214352586 Nguyễn Duy Phương COM 384 F K28QTH

11 29214542786 Nguyễn Ngọc Quý COM 384 F K29QEC

12 28211225981 Phạm Lê Công Quyền COM 384 F K28QTN

13 28208043571 Lưu Thị Diễm Quỳnh COM 384 F K28QTH

14 29206624903 Phạm Thị Như Quỳnh COM 384 F K29QEC NỢ HP

15 27218629525 Lê Trần Quang Sang COM 384 F K27LKT NỢ HP

16 28214303162 Lâm Minh Tài COM 384 F K28QTH

17 29204129566 Nguyễn Thị Minh Tâm COM 384 F K29QEC

18 29204150004 Vũ Phạm Mỹ Tâm COM 384 F K29QEC

19 26218642660 Lê Quang Thắng COM 384 F K27HP-LKT
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MÔN THI : COM 384 (F-H) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 703 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204753128 Hồ Thị Thanh Thảo COM 384 F K29QEC

2 28204946987 Nguyễn Thị Thanh Thảo COM 384 F K28QTH

3 28209505389 Đặng Thị Phương Thảo COM 384 F K28QTH

4 29204358013 Phạm Thị Thảo COM 384 F K29QTH

5 28209306300 Lê Ngọc Minh Thư COM 384 F K28QTH

6 29204461831 Võ Thị Cẩm Thương COM 384 F K29QTN

7 28204902870 Nguyễn Lương Ngọc Thùy COM 384 F K28QTH

8 28204350021 Lê Thị Thuỷ Tiên COM 384 F K28QTH

9 28204452719 Phạm Thị Thanh Tĩnh COM 384 F K28QTN

10 28205102103 Nguyễn Minh Trâm COM 384 F K28LKT

11 28208202524 Nguyễn Ngọc Trâm COM 384 F K28VTD

12 28204627505 Nguyễn Thái Thùy Trang COM 384 F K28QTH

13 29204454980 Phạm Tú Trinh COM 384 F K29QTN

14 28210200113 Phan Tuấn Trọng COM 384 F K28QEC

15 29214757161 Trần Thanh Tuấn COM 384 F K29QEC

16 28212180341 Hoàng Thái Gia Tuệ COM 384 F K28QTH

17 29204356561 Võ Đặng Vĩnh Uyên COM 384 F K29QTH

18 28204641206 Đinh Thị Cẩm Vân COM 384 F K28QTH
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MÔN THI : COM 384 (F-H) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 801A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214301602 Nguyễn Chính Kỳ Vĩ COM 384 F K28QTH

2 28206652744 Phan Thị Phương Vy COM 384 F K28VTD

3 29209447980 Nguyễn Thị Hải Yến COM 384 F K29QTH

4 28204150482 Phạm Quế An COM 384 H K29QEC

5 28214806528 Châu An COM 384 H K28QTN

6 29204360227 Phạm Trần Bảo Chân COM 384 H K29QTH

7 28204902731 Lê Thị Khánh Chi COM 384 H K28QEC

8 28214351362 Mai Tấn Công COM 384 H K28QTH

9 28218004024 Trần Quang Diệp COM 384 H K28QTH

10 27212103060 Trần Nguyễn Thuỳ Dung COM 384 H K27QTH

11 28215150160 Nguyễn Tấn Dũng COM 384 H K28LKT

12 27218602736 Phan Nguyễn Quốc Duy COM 384 H K27LKT

13 28204438312 Nguyễn Thị Hương Giang COM 384 H K28VE-VQH

14 28204652147 Nguyễn Huỳnh Trà Giang COM 384 H K28QTH

15 28205101694 Phan Linh Giang COM 384 H K28LKT

16 28206838777 Đặng Châu Giang COM 384 H K28VE-VQH

17 29204354333 Trần Thị Hồng Hà COM 384 H K29QTH

18 28204603104 Nguyễn Vũ Hân COM 384 H K28QEC

19 28205134240 Võ Thị Hằng COM 384 H K28QTH
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MÔN THI : COM 384 (F-H) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 801B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214563709 Trần Trọng Hậu COM 384 H K29QEC

2 28214301036 Nguyễn Gia Hiển COM 384 H K28QTH

3 28211152933 Lâm Vũ Khánh COM 384 H K28QTH

4 28206123498 Lê Thị Hồng Khuyên COM 384 H K28QTH

5 28214300922 Phan Thanh Kiệt COM 384 H K28QTH

6 28206601767 Trần Thị Cẩm Lài COM 384 H K28QTN

7 29204459048 Nguyễn Nữ Mộc Lan COM 384 H K29QTN

8 28208136786 Võ Thị Mỹ Lệ COM 384 H K28QEC

9 27202952392 Nguyễn Lê Nhật Linh COM 384 H K27QTN

10 26213335615 Hồ Đoàn Hoàng Long COM 384 H K26QTH

11 27202952394 Châu Gia Ly COM 384 H K27QTN

12 28204802586 Nguyễn Thị Bích Ly COM 384 H K28QTH

13 29206659794 Lê Thị Ánh Ly COM 384 H K29LKT

14 28206801601 Nguyễn Thị Ánh Minh COM 384 H K28VE-VQH

15 29204334669 Trần Bảo My COM 384 H K29QTH

16 29204454981 Đặng Thị Nga COM 384 H K29QTN

17 28204101397 Võ Thị Kim Ngân COM 384 H K28QEC

18 28204452651 Nguyễn Bích Ngân COM 384 H K28QTH

19 28206606254 Nguyễn Hoàng Khánh Nguyên COM 384 H K28VTD
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MÔN THI : COM 384 (F-H) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 802 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28202880342 Nguyễn Trần Ngọc Nhi COM 384 H K28QEC

2 28204602765 Nguyễn Ngọc Nhi COM 384 H K28QEC

3 29204153222 Mai Phan Linh Nhi COM 384 H K29QEC

4 29204662346 Vương Trịnh Quỳnh Như COM 384 H K29QEC

5 28204180344 Nguyễn Nữ Cẩm Nhung COM 384 H K28QEC

6 28204724274 Lê Cẩm Nhung COM 384 H K28QTH

7 28211103749 Lê Đình Pháp COM 384 H K29QTH

8 29205261920 Phạm Thị Ngọc Phương COM 384 H K29QEC

9 30214353618 Nguyễn Hải Phương COM 384 H K30QTH NỢ HP

10 28206649046 Ya Ly Phượng COM 384 H K28VTD

11 28208105779 Nguyễn Thị Bích Phượng COM 384 H K28QTH

12 27217128243 Hàn Anh Quân COM 384 H K27QTH

13 28208003572 Đỗ Thị Diễm Quỳnh COM 384 H K28QTH

14 29214342171 Trần Mạnh Sỹ COM 384 H K29QEC

15 29214756168 Lê Thanh Tâm COM 384 H K29QEC

16 28206805634 Ngô Ngọc Thuý Thảo COM 384 H K28VE-VQH

17 29204343864 Lê Thị Bích Thảo COM 384 H K29QTH

18 29204449321 Tăng A Lan Thảo COM 384 H K29QTN

19 29204659242 Hoàng Thị Thu Thảo COM 384 H K29QTH
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9/9

MÔN THI : COM 384 (F-H) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 803 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204301503 Đỗ Thị Thu Thương COM 384 H K28QTH

2 28204353105 Trịnh Thị Bích Thùy COM 384 H K28QTH

3 28214301299 Đinh Nguyễn Tiến COM 384 H K28QTH

4 29214534695 Trần Thanh Tịnh COM 384 H K29QTH

5 27212136841 Nguyễn Quốc Toàn COM 384 H K27QTH

6 29204122457 Võ Thị Trâm COM 384 H K29QEC

7 29204643813 Huỳnh Thị Tuyết Trinh COM 384 H K29QTH

8 29214755947 Trần Anh Tú COM 384 H K29QEC

9 28214453109 Phạm Tuân COM 384 H K28QTN

10 28214339358 Nguyễn Minh Tuấn COM 384 H K29QTH

11 28214350965 Phạm Khánh Vân COM 384 H K28QTH

12 28214305283 Đỗ Minh Văn COM 384 H K28QTH

13 27217031287 Nguyễn Đôn Vinh COM 384 H K27VTD

14 28204620776 Trần Ngọc Thảo Vy COM 384 H K28QTH

15 28206604295 Lưu Khánh Vy COM 384 H K28VTD

16 29204356715 Nguyễn Thị Trà Vy COM 384 H K29QTH

17 29204760219 Trương Thị Khánh Vy COM 384 H K29QEC

18 28204346544 Nguyễn Thị Như Ý COM 384 H K28QTH

19 0 0 0 0 0 0
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